
NGÂN HÀNG NONGHYUP(Chi nhánhHàNội)
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ĐƠN ĐĂNG KÝ KIÊM HỢP ĐỒNG MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN
APPLICATION CUM CONTRACT FOR OPENING AND USING ACCOUNT

(Dànhchokháchhàngcánhân / For individual customer)
Số / No.: Ngàyhiệulực/ EffectiveDate:......./......./................

THÔNG TIN TÀI KHOẢN / ACCOUNT INFORMATION
Loạitàikhoản
Type of Account

Tiềngửikhôngkỳhạn
Demand deposit

Tiếtkiệmtíchlũy
Installment Deposit

Loạitiền
Currency USD VND

Tiềngửitiếtkiệm
Savings deposit

Khác (xinghirõ)    
Others (please specify)

Thờihạn
Tenor          Tháng / Month(s)

Phương 
thứcgiahạn
Rollover type

Tựđộnggiahạngốcvàlãi
Auto renewal of principal and interest

Sốtiền (bằngsố)
Amount (in number)

Tựđộngchuyểngốcvàlãivào TK 
khôngkỳhạn (Auto credit both principal
and interest to DD account)

Sốtiền (bằngchữ)
Amount (in words)

THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN / ACCOUNT HOLDER'S INFORMATION
Họtên
Full name

Giớitính
Gender

Nam
Male

Nữ
Female

Ngàysinh
Date of Birth

Quốc tịch
Nationality

Căncướccôngdân/ CMND/ Hộchiếu
Citizen card/ ID/ Passport

Ngàycấp
Date

Nơicấp
Issuance Place

Thịthực
Visa

Thẻtạmtrú
TRC

Số
Number

Ngàyhếthạn
Expiry date

Cưtrú
Resident status

Có
Yes

Không
No

Địachỉthườngtrú
Permanent Address

Địachỉhiệntại (ở Việt Nam)
Current Add. (in Vietnam)

Số ĐT cốđịnh
Home phone no.

Số ĐT di động
Cellphone no. Email

Nghềnghiệp
Occupation

Têncông ty
Company name

Chứcvụ
Position

Địachỉcông ty
Comp. address

Số ĐT công ty
Comp. phone no.

Địachỉnhậnthư
Mail delivered to Email Địachỉhiệntại

Current address

Địachỉcông ty
Company address

THÔNG TIN NGƯỜI GIÁM HỘ, ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, 
 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Trình Duyệt



INFORMATION OF THE GUARDIAN, LEGAL REPRESENTATIVE,
AUTHORIZED PERSON

Chọn
Tick

Ngườigiámhộ, Đạidiệntheophápluật
Guardian, Legal Representative

Ngườiđượcủyquyền
Authorized Person

A. NgườiGiámhộ, ĐạidiệntheophápluậtlàCánhân / Guardian, Legal Representative is Individual

Họtên
Full name

Quan hệvớichủtàikhoản
Relationship with account holder

Ngàysinh
Date of Birth

Quốc tịch
Nationality

Căncướccôngdân/ CMND/ Hộchiếu
Citizen card/ ID/ Passport

Ngàycấp
Date

Nơicấp
Issuance Place

Thịthực
Visa

Thẻtạmtrú
TRC

Số
Number

Ngàyhếthạn
Expiry date

Cưtrú
Resident status

Có
Yes

Không
No

Địachỉthườngtrú
Permanent Add.
Địachỉhiệntại (ở Việt Nam)
Current Add. (in Vietnam)

Số ĐT cốđịnh
Home phone no.

Số ĐT di động
Cellphone no.

Email

Nghềnghiệp
Occupation

Têncông ty
Company name

Chứcvụ
Position

B. NgườiGiámhộ, ĐạidiệntheophápluậtlàTổchức / Guardian, Legal Representative is Organization

Têngiaodịch
Transaction name

Tênviếttắt
Abbriviated name

Địachỉtrụsởchính
Registered Add.
Địachỉgiaodịch
Transaction Add.

SốĐiệnthoại
Phone no.

Số Fax
Fascimile 
no.

Email

Lĩnhvựchoạtđộng,kinhdoanh
Scope of business

Ngườiđạidiệntheophápluật
Legal representative

Phạm vi ủyquyền
Scope of Authorization

Tấtcảtàikhoản
All accounts

Tàikhoảnsố
Account no.

Tôiđồng ý việcnhậncậpnhậtthông tin, quảngcáocóliên quan đếnsảnphẩm, dịchvụtừngânhàng./
I agree to receive updated information and advertisement related to servicesfrom NongHyup Bank Hanoi 
Branch.

Có Không
Yes       No



MẪU CHỮ KÝ VÀ CON DẤU / SIGNATURE AND SEAL SPECIMEN
Chủtàikhoản

(Ký, ghirõhọtên)
Account Holder

Ngườibảogiámhộ,
Đạidiệntheophápluật

(Ký, ghirõhọtên)
Guardian, Legal Representative

Ngườiđượcủyquyền
(Ký, ghirõhọtên)

Authorized Person

Tôi  (chúngtôi)  xin  cam  đoanrằngcácthông  tin
nêutrênlàđúngsựthậtvàchínhxácvàsẽđăngkýlạivớiNgânhàngnếucósựthayđổitheoquyđịnhcủaNgânhàng.  Tôi
(chúngtôi)  đãđọc,  hiểuvàđồng ý tuânthủtoànbộnội  dung ĐiềukhoảnHợpđồngvềMởvàSửdụngTàikhoảnđínhkèm,
cácĐiềukhoảnvàđiềukiệnchungvềmởvàsửdụngtàikhoảncủaNgânhàngNongHyup  -  chi  nhánhHàNộivàcác  qui
địnhphápluậthiệnhànhcóliên  quan  củaNướcCộngHòaXãHộiChủNghĩaViệt  Nam.  Tôi  (chúngtôi)
xácnhậnrằngĐiềukhoảnHợpđồngvềMởvàSửdụngTàikhoảnđínhkèmvàcácĐiềukhoảnvàĐiềukiệnchungvềmởvàsửdụ
ngtàikhoảnđượcxemlàmộtbộphậnkhôngtáchrờicủaĐơnđăngkýkiêmHợpđồngmởvàsửdụngtàikhoảnnàyvàcùngvớiĐ
ơnđăngkýkiêmHợpđồngmởvàsửdụngtàikhoảnnàyvàcáctàiliệukháccóliên  quan
đượckýkếtgiữahaibêntạothànhmộtthỏathuậnchungduynhấtđiềuchỉnhcácgiaodịchtàikhoảngiữaNgânhàngvàKháchh
àng, cóhiệulựckểtừNgàyhiệulựcđượcghi ở trên.

I (we) here by represent that the information given above here under is true and correct and shall re-register with
the Bank if there is any change there of according to the regulations of the Bank. I (we) have read, understood,
agreed to comply with all  contents of  the attached Terms of Agreement on Opening and Using Account,  the
General Terms and Conditions issued by NongHyup Bank - Hanoi Branch as well as the relevant prevailing laws
of the Social Republic of Vietnam. I (we) confirm that the attached Terms of Agreement on Opening and Using
Account, the General Terms and Conditions are considered an integrated part of this Application Cum Contract
for Opening and Using Account and together with this Application Cum Contract for Opening and using Account
and  other  related  documents  signed by  and  between  the  both  parties  shall  constitute  an  unique  agreement
governing all the account transactions between the Bank and Customer, takes euect from the Euective Date as
written above.

Ngày ……tháng …..năm ……..
Chủtàikhoản
(ký, ghirõhọtên)

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO NGÂN HÀNG / FOR THE BANK USE ONLY

Ngânhàngđồng ý mởtàikhoảntheoĐơnđăngkýkiêmhợpđồngnàyvà cam kếtthựchiệncácnội dung 
thoảthuậnđínhkèm.

The Bank has agreed to open an account as stated in this Application cum Contract and committed to all terms 
and conditions in the attached contract.

TàikhoảnđồngViệt Nam số:

VND account No.

Tàikhoảnngoạitệsố:

Foreign currency account No.

Từngày:……/……../………

From date


